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TÓM TẮT
Bệnh viêm gan E do virus viêm gan E (HEV) gây ra, đây là bệnh truyền lây giữa người và động vật 

qua lợn. Cho đến nay, thông tin về tình hình lưu hành bệnh viêm gan E ở đàn lợn tại Việt Nam còn hạn 
chế. Do vậy, một nghiên cứu cắt ngang đã được tiến hành với 594 mẫu huyết thanh lợn thu thập từ các 
hộ chăn nuôi quy mô nhỏ tại hai tỉnh Bắc Giang và Nghệ An trong năm 2018, thuộc khuôn khổ chương 
trình hợp tác nghiên cứu CRP- Livestock giữa Viện Thú y và Viện chăn nuôi quốc tế (ILRI). Chúng 
tôi sử dụng bộ kit ELISA để phát hiện kháng thể IgG kháng viêm gan E trong mẫu huyết thanh lợn. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mẫu huyết thanh lợn có kháng thể kháng HEV là khá cao, 290 mẫu 
huyết thanh có kháng thể IgG kháng HEV (48,82%; 95% CI = 44,73-52,92%). Tỷ lệ huyết thanh dương 
tính với HEV có sự khác nhau giữa các lứa tuổi lợn, tỷ lệ này thấp hơn ở nhóm lợn dưới 4 tháng tuổi 
(36,52%) và cao hơn ở các nhóm tuổi trên 4 tháng tuổi (từ 50,75% trở lên). Tính biệt và các cỡ đàn khác 
nhau ở loại hình chăn nuôi nhỏ không ảnh hưởng đến tỷ lệ huyết thanh dương tính. Kết quả nghiên cứu 
của chúng tôi cho thấy có sự lưu hành của HEV trên đàn lợn nuôi tại nông hộ, thông tin này như một 
lời cảnh báo đối với sức khỏe cộng đồng về việc gia tăng khả năng lây nhiễm viêm gan E từ lợn nuôi.

Từ khóa: Bệnh viêm gan E, lợn, Việt Nam, bệnh truyền lây, huyết thanh học.
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SUMMARY
Hepatitis E is caused by the hepatitis E virus (HEV), a zoonotic disease that transmitted to 

human through pigs. Until the present, the information on hepatitis E virus prevalence among the 
pig flocks in Viet Nam are scarce. Therefore, we conducted a cross-sectional study with 594 swine 
serum samples collected from small-scale farmers in Bac Giang and Nghe An provinces in 2018, 
these samples were a part of the cooperation program-CRP-Liverstock research, between National 
Institute of Veterinary Research and the International Livestock Research Institute (ILRI). The pig 
serum samples were tested for anti-hepatitis E virus IgG with ELISA test. The studied result showed 
that the sero-prevalence of anti-hepatitis E antibodies was quite high, 290 serum samples positively 
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tested with anti-hepatitis E IgG (48.82%; 95% CI = 44.73-52.92 %).  The positive serum rate was 
different among the pig age groups, this rate  was lower in the pig age group under 4 months old 
(36.52%) and higher in the groups over 4 months old (from 50.75 % above). The sero-prevalence 
was not different for the distinction and herd sizes in the small holder pig production. The results of 
our study show that there is a sero-prevalence of hepatitis E virus in the pigs raised in the household 
farms, this information is a warning to the public health of the increased possibility of hepatitis E 
infection from the domestic pigs.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh viêm gan E là một trong những bệnh 

truyền lây giữa người và động vật với sự phân 
bố rộng rãi trên toàn thế giới và thường được 
báo cáo xảy ra tại các nước châu Á, châu Phi và 
châu Mỹ Latinh [25]. Hàng năm, trên thế giới 
có khoảng 20 triệu người nhiễm virus viêm gan 
E, trong đó các trường hợp mắc ở Nam và Đông 
Nam Á chiếm 60,6% tổng số [20, 25]. 

Virus viêm gan E được xếp vào chi 
Orthohepevirus, họ Hepeviridae [21]. Cho đến 
nay, virus viêm gan E được xác định có ít nhất 8 
genotype, trong đó 5 genotype (1-4 và 7) có khả 
năng truyền từ người sang người theo đường 
tiêu hóa do thức ăn, nước uống nhiễm bẩn [21, 
22, 25]. Các virus thuộc genotype 3 và 4 có khả 
năng truyền lây giữa người và động vật do ăn 
phải các sản phẩm thịt sống hoặc chưa nấu chín 
(ví dụ như lợn, lợn rừng và hươu), uống sữa 
động vật và qua tiếp xúc trực tiếp với phân động 
vật [12, 21, 22].

Trên thế giới nói chung và Đông Nam Á nói 
riêng, một số nghiên cứu đã phân lập được virus 
viêm gan E genotype 3 và 4 từ lợn. Nghiên cứu 
phát sinh loài đã cung cấp bằng chứng cho thấy 
có mối liên quan chặt chẽ giữa virus viêm gan E 
phân lập từ lợn và từ người, cho thấy lợn đóng 
vai trò quan trọng trong việc truyền virus sang 
người [3, 9, 16].

Tại Việt Nam, năm 1994 ghi nhận trường 
hợp đầu tiên nhiễm bệnh viêm gan E trên người 
sống tại vùng giáp biên giới Campuchia [5]. 
Một số kết quả nghiên cứu khác đã chỉ ra có sự 
lưu hành của virus viêm gan E trong quần thể 
lợn nuôi với tỷ lệ hiện mắc là 19,1% trong mẫu 

phân và trên người là 31,7% [1]. Ngoài ra, một 
nghiên cứu gần đây ở Việt Nam cho thấy người 
chăn nuôi lợn, công nhân lò mổ và người bán lẻ 
thịt lợn có tỷ lệ nhiễm huyết thanh cao so với 
nhóm không phơi nhiễm [8]. 

Chăn nuôi lợn đóng vai trò quan trọng trong 
nền kinh tế chăn nuôi và tập quán chăn nuôi, tiêu 
dùng của Việt Nam. Chăn nuôi lợn tại nông hộ 
đã trở thành tập quán chăn nuôi lâu đời và phổ 
biến của người Việt, bên cạnh đó sản phẩm thịt 
lợn là nguồn cung cấp protein được dùng phổ 
biến rộng rãi tại Việt Nam; do vậy những bệnh 
truyền lây giữa lợn và người (trong đó có viêm 
gan E) tiềm ẩn nguy cơ rất cao đối với sức khỏe 
cộng đồng. Cho đến nay, các con số báo cáo về 
tình trạng nhiễm viêm gan E trên đàn lợn nuôi 
tại Việt Nam còn rất hạn chế. Những nghiên cứu 
đã tiến hành cũng chỉ rõ có hiện tượng huyết 
thanh dương tính ở đàn lợn nuôi tại Việt Nam 
nhưng thông tin còn rất hạn chế. 

II. NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ 
PHƯƠNG PHÁP
2.1. Mẫu huyết thanh

594 mẫu huyết thanh lợn từ 3 tháng tuổi trở 
lên được cung cấp bởi chương trình hợp tác 
nghiên cứu giữa Viện Thú y và Viện nghiên cứu 
chăn nuôi quốc tế (ILRI) trong khuôn khổ dự án 
CRP Live stock. Các mẫu huyết thanh này được 
thu thập trong năm 2018 tại 2 tỉnh có chăn nuôi 
lợn phát triển đại diện cho 2 vùng địa lý trung 
du và miền núi phía Bắc (Bắc Giang) và Bắc 
Trung Bộ (Nghệ An). Mỗi tỉnh chúng tôi chọn 2 
huyện, tổng số 120 hộ chăn nuôi đã được chọn 
ngẫu nhiên từ danh sách các hộ chăn nuôi. Tại 
mỗi hộ chăn nuôi, chúng tôi tiến hành phỏng 


